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Phụ lục 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Y HỌC 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/10/2026 của Phòng KHQS) 

 TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

Nhà xb 
Số 

trang 
Đvt 

Số 
lượng 

1 
Bài giảng bệnh học ngoại khoa (Dùng 
cho sinh viên năm thứ tư) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ Môn 
Ngoại - Chủ biên: Đoàn Quốc Hưng, Hà 

Văn Quyết, Phạm Đức Huấn 
2026 Y học 420 Cuốn 10 

2 
Bài giảng nhi khoa - Tập 1 (Sách đào 
tạo đại học - Tái bản lần thứ 3 có sửa 
chữa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ Môn 
Nhi - Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Thúy 

2025 Y học 372 Cuốn 10 

3 
Bài giảng nhi khoa - Tập 2 (Sách đào 
tạo đại học - Tái bản lần thứ 3 có sửa 
chữa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ Môn 
Nhi - Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Thúy 

2025 Y học 460 Cuốn 10 

4 Sản khoa 
Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn 

Phụ sản 
2026 Y học 485 Cuốn 10 

5 
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa  
(Dùng cho sinh viên năm thứ ba) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn 
ngoại; Chủ biên: Đoàn Quốc Hưng 

2026 Y học 300 Cuốn 10 

6 
Cẩm nang cấp cứu (Xuất bản lần thứ 7 
có sửa chữa, bổ sung) 

Chủ biên: Vũ Văn Đính, Đặng Quốc 
Tuấn 

2025 Y học 714 Cuốn 10 

7 
Cấp cứu hồi sức nhi khoa triệu chứng, 
chẩn đoán và điều trị - Tập 1 

Phạm Văn Thắng chủ biên 2025 Y học 346 Cuốn 10 

8 
Cấp cứu hồi sức nhi khoa triệu chứng, 
chẩn đoán và điều trị - Tập 2 

Phạm Văn Thắng chủ biên 2025 Y học 360 Cuốn 10 

9 Cộng hưởng từ khớp gối 
Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn 

Chẩn đoán hình ảnh - Chủ biên: Nguyễn 
Duy Hùng 

2026 Y học 300 Cuốn 10 
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 TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

Nhà xb 
Số 

trang 
Đvt 

Số 
lượng 

10 Cộng hưởng từ khớp vai 
Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn 

Chẩn đoán hình ảnh - Chủ biên: Nguyễn 
Duy Hùng 

2025 Y học 300 Cuốn 10 

11 
Chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ 
xương khớp 

Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị 
Ngọc Lan 

2025 Y học 438 Cuốn 10 

12 
Giáo trình kỹ năng giao tiếp dành cho 
cán bộ y tế 

Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ biên:  
Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa 

2026 Y học 120 Cuốn 10 

13 Thống kê sinh học 
Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ môn 

Toán Tin - Chủ biên: Quách Thị Sen, 
Nguyễn Ngọc Chiến 

2026 Y học 260 Cuốn 10 

14 
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị các 
bệnh Da liễu 

 Bộ Y tế  2025 Y học 328 Cuốn 10 

15 
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị các 
bệnh sản phụ khoa 

 Bộ Y tế  2025 Y học 256 Cuốn 10 

16 
Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị một số 
bệnh về Thận- tiết niệu 

 Bộ Y tế  2025 Y học 170 Cuốn 10 

17 Vật lý lý sinh y học 
Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Y 
vật lý - Chủ biên: Phan Sỹ An, Nguyễn 

Văn Thiện 
2026 Y học 380 Cuốn 10 

18 Những vấn đề cơ bản của hóa sinh y học Trường Đại học Y Hà Nội 2025 Y học 215 Cuốn 10 

19  Phục hồi chức năng chấn thương não   Cầm Bá Thức, Bùi Huy Mạnh  2025 Y học       690  Cuốn 10 

20 
Sinh lý bệnh và miễn dịch.Phần sinh lý 
bệnh học(Sách đào tạo bác sỹ đa khoa) 

Trường Đại học Y Hà Nội -  Bộ môn 
Sinh lý bệnh - Miễn dịch - Chủ biên: 
Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh 

2025 Y học 276 Cuốn 10 
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 TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

Nhà xb 
Số 

trang 
Đvt 

Số 
lượng 

21 
Sinh lý học (Sách đào tạo bác sĩ đa 
khoa) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn 
Sinh lý học - Chủ biên: Phạm Thị Minh 

Đức 
2025 Y học 480 Cuốn 10 

22 
Tăng huyết áp cập nhật những vấn đề 
căn bản 

Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Quang 
Thuận 

2025 Y học 100 Cuốn 10 

23 Thực hành cấp cứu tim mạch Tạ Mạnh Cường 2026 Y học 268 Cuốn 10 

24 

Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm 
(Sách đào tạo đại học và sau đại học - 
Xuất bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ 
sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ biên: 
Đặng Thị Ngọc Dung 

2025 Y học 403 Cuốn 10 

25 
Thực hành lâm sàng thần kinh học - Tập 
1: Khám lâm sàng hệ thần kinh 

Nguyễn Văn Chương 2026 Y học 211 Cuốn 10 

26 
Thực hành lâm sàng thần kinh học - Tập 
2: Triệu chứng học 

Nguyễn Văn Chương 2026 Y học 286 Cuốn 10 

27 Thực vật dược 
Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ môn 

Thực vật - Chủ biên: Trần Văn Ơn, 
Hoàng Quỳnh Hoa 

2025 Y học 450 Cuốn 10 

28 
Triệu chứng học nội khoa - Tập 1 (Xuất 
bản lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội- Các Bộ môn 
Nội - Chủ biên: Đỗ Gia Tuyển 

2025 Y học 611 Cuốn 10 

29 
Triệu chứng học nội khoa - Tập 2 (Xuất 
bản lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội- Các Bộ môn 
Nội - Chủ biên: Đỗ Gia Tuyển 

2025 Y học 506 Cuốn 10 

30 
Quản lý cung ứng thuốc (Sách đào tạo 
đại học ngành Dược học) 

Trường Đại học Dược Hà Nội - Chủ 
biên: Nguyễn Thị Thanh Hương 

2026 Y học 300 Cuốn 10 
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 TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

Nhà xb 
Số 

trang 
Đvt 

Số 
lượng 

31 
Bệnh học nội khoa - Tập 1 (Giáo trình 
đào tạo đại học. - Xuất bản lần thứ 8, có 
sửa chữa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Hà Nội- Các Bộ môn 
Nội - Chủ biên: Đỗ Gia Tuyển 

2026 Y học 715 Cuốn 10 

32 

Phương pháp dạy học trong đào tạo y 
khoa dựa trên năng lực (Tài liệu dành 
cho  giảng viên các ngành thuộc lĩnh 
vực sức khoẻ) 

Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ biên: 
Lê Thu Hoà 

2026 Y học 315 Cuốn 10 

33 
Bảo hiểm y tế (Giáo trình đào tạo đại 
học và sau đại học) 

Trường Đại học Dược Hà Nội - Khoa 
Quản lý và Kinh tế Dược - Chủ biên: 
Kiều Thị Tuyết Mai, Đỗ Xuân  Thắng 

2026 Y học 458 Cuốn 10 

34 
Các bệnh viêm mắt nguyên lý và thực 
hành lâm sàng 

Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ biên: 
Nguyễn Như Quân 

2026 Y học 432 Cuốn 10 

35 
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : 
Sách đào tạo đại học và sau đại học 
(Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa) 

Trường Đại học Dược Hà Nội - Chủ 
biên: Thái Nguyễn Hùng Thu  

2026 Y học 127 Cuốn 10 

36 

Xác nhận giá trị sử dụng và thẩm định 
phương pháp xét nghiệm (Sách dùng 
đào tạo đại học, sau đại học và cập nhật 
kiến thức y khoa liên tục)  

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Tp. 
Hồ Chí Minh - Chủ biên: Trần Hữu 

Tâm 
2025 Y học  147 Cuốn 10 

37 
Sinh lý học : Dùng cho sinh viên khối 
ngành Khoa học sức khoẻ (In lần thứ 5 
có chỉnh sửa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ 
môn Sinh lý học - Chủ biên: Nguyễn 

Trung Kiên 
2024 Y học 382 Cuốn 10 
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 TT Tên sách Tác giả 
Năm 
XB 

Nhà xb 
Số 

trang 
Đvt 

Số 
lượng 

38 
 Sinh lý học ứng dụng : Dành cho học 
viên sau đại học (Tái bản lần 1, có chỉnh 
sửa, bổ sung) 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ 
môn Sinh lý học - Chủ biên: Nguyễn 

Trung Kiên 
2026 Y học 183 Cuốn 10 

Tổng cộng: 380 

 


